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___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________

Số:          /QĐ-UBND Long An, ngày        tháng        năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 tỉnh Long An

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ 
sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 789/TTr-SGDĐT 
ngày 23/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 11 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 tỉnh Long An 

(danh sách kèm theo).
Điều 2. Các Hội đồng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 

3 theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo tiêu chí lựa chọn do UBND tỉnh ban 
hành; báo cáo kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.

Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ. 
Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế 
độ theo quy định hiện hành và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn của các 
Hội đồng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chọn sách giáo khoa lớp 3 để 
triển khai dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh (vx);
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- CVP, PCVP (Sang);
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, SGDĐT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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DANH SÁCH
11 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 tỉnh Long An

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /3/2022 của UBND tỉnh Long An)
_____________________

1. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIẾNG VIỆT

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Quang Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908579995 Chủ tịch

2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Phó Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 Phó Chủ tịch

4 Lê Phát Vĩnh Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo 0979077005 Thư ký 

5 Đinh Thị Kim Dung Hiệu trưởng Trường TH Thuận Đạo, 
huyện Bến Lức 0938176269 Ủy viên

6 Nguyễn Kim Long Hiệu trưởng Trường TH Tân Tây, huyện 
Thạnh Hóa 0919821072 Ủy viên

7 Trần Ngọc Kim Lan Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Long Hòa, 
huyện Cần Đước 0374303759 Ủy viên

8 Cao Minh Tâm Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Lê Văn Khuê, 
huyện Châu Thành 0383514334 Ủy viên

9 Vũ Thanh Trường Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Mỹ Quý Đông, 
huyện Đức Huệ 0902599424 Ủy viên

10 Phạm Thị Hồng Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Tấn 
Kiều, TX Kiến Tường 0911675020 Ủy viên

11 Huỳnh Thị Ngọc Dương Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Bình Hòa Tây, 
huyện Mộc Hóa 0855381162 Ủy viên

12 Nguyễn Văn Cường Anh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Vĩnh Châu A, 
huyện Tân Hưng 0979500520 Ủy viên

13 Hồ Thành Lũy Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Lập, huyện 
Tân Thạnh 0948482877 Ủy viên

14 Trần Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường TH Tân Kim, huyện 
Cần Giuộc 0903324761 Ủy viên

15 Trần Thị Trung Trinh Giáo viên Trường TH An Ninh Đông, 
huyện Đức Hòa 0967273438 Ủy viên

16 Bùi Thị Mai Chi Giáo viên Trường TH Nguyễn Trung 
Trực, TP Tân An 0389034982 Ủy viên

17 Nguyễn Thị Thu Chinh Giáo viên Trường TH Quê Mỹ Thạnh, 
huyện Tân Trụ 0975639778 Ủy viên

18 Võ Quốc Tuấn Giáo viên Trường TH Bình An, huyện 
Thủ Thừa 0948541778 Ủy viên

19 Hoàng Minh Thành Giáo viên Trường TH Thị trấn Vĩnh 
Hưng, huyện Vĩnh Hưng 0973699519 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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2.  HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TOÁN

Stt Họ và tên  Chức vụ Đơn vị  công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Quang Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908579995 Chủ tịch

2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Phó Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 Phó Chủ tịch

4 Lê Minh Đức Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Tân Trụ 0937395298 Thư ký 

5 Nguyễn Văn Hòa Hiệu trưởng Trường TH Bình Nhựt, 
huyện Bến Lức 0907040745 Ủy viên

6 Nguyễn Văn Hảo Phó Hiệu 
trưởng

Trường TH Tân An, thành 
phố Tân An 0918895655 Ủy viên

7 Nguyễn Trần Phương Mai Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Lân,  
huyện Cần Đước 0856134680 Ủy viên

8 Hoàng Thị Đoan Trang Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Huỳnh Việt 
Thanh, thị xã Kiến Tường 0397513083 Ủy viên

9 Lê Kim Phương Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Văn 
Dinh, huyện Mộc Hóa 0819007769 Ủy viên

10 Nguyễn Thị Kiều Ngân Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thị trấn Tân 
Thạnh, huyện Tân Thạnh 0832752626 Ủy viên

11 Nguyễn Thị  Đào Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Khánh Hưng, 
huyện Vĩnh Hưng 0367628984 Ủy viên

12 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Trường TH&THCS Long 
An, huyện Cần Giuộc 0932196032 Ủy viên

13 Trương Quốc Phúc Giáo viên Trường TH An Lục Long, 
huyện Châu Thành 0798930332 Ủy viên

14 Lê Minh Phượng Giáo viên Trường TH Hiệp Hòa,  
huyện Đức Hòa 0397048107 Ủy viên

15 Phạm Thị Ngọc Huệ Giáo viên Trường TH Bình Hòa Nam, 
huyện Đức Huệ 0378370488 Ủy viên

16 Đỗ Thị Ngọc Anh Giáo viên Trường TH Hưng Điền B, 
huyện Tân Hưng 0984707017 Ủy viên

17 Nguyễn Thị Ngộ Giao viên Trường TH Nhựt Tảo, 
huyện Tân Trụ 0839734148 Ủy viên

18 Nguyễn Thị Hồng Yến Giáo viên Trường TH Thạnh Phước, 
huyện Thạnh Hóa 0374301321 Ủy viên

19 Trần Thị Khánh Ly Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc, huyện 
Thủ Thừa 0355512874 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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3.  HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Quang Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908579995 Chủ tịch

2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Phó Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 Phó Chủ tịch

4 Lê Thanh Tùng Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo  
huyện Bến Lức 0919121921 Thư ký 

5 Trần Văn Lực Phó Hiệu 
trưởng

Trường TH Hưng Hà, huyện 
Tân Hưng 0976965371 Ủy viên

6 Đặng Đỗ Khoa Phó Hiệu 
trưởng

Trường TH Nguyễn Văn 
Thuần, huyện Tân Trụ 0917676727 Ủy viên

7 Nguyễn Thị Tố Quyên Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Văn 
Siêu, huyện Bến Lức 0366757088 Ủy viên

8 Đặng Thị Hồng Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Long Khê, 
huyện Cần Đước 0703104206 Ủy viên

9 Trần Thị Tiển Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thuận Mỹ, 
huyện Châu Thành 0908510407 Ủy viên

10 Nguyễn Thị Kim Hoàng Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Thái 
Bình, thị xã Kiến Tường 0832787090 Ủy viên

11 Võ Ngọc Thắm Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Bình Hòa Trung, 
huyện Mộc Hóa 0833678864 Ủy viên

12 Mai Thị Thùy Linh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Hậu Thạnh 
Đông, huyện Tân Thạnh 0962787041 Ủy viên

13 Phạm Ngọc Trà Mi Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn 
Phú, huyện Đức Hòa 0855363563 Ủy viên

14 Nguyễn Minh Đặng Giáo viên Trường TH Mỹ Bình, huyện 
Đức Huệ 0933443139 Ủy viên

15 Nguyễn Ngọc Uyên Giáo viên Trường TH Rạch Núi, huyện 
Cần Giuộc 0935260435 Ủy viên

16 Lê Thị Hồng Cúc Giáo viên Trường TH Võ Thị Sáu, 
thành phố Tân An 0912484813 Ủy viên

17 Trương Thị Thu Thảo Giáo viên Trường TH Thuận Bình, 
huyện Thạnh Hóa 0852670767 Ủy viên

18 Lê Thị Ngọc Diễm Giáo viên Trường TH Long Thạnh, 
huyện Thủ Thừa 0946334373 Ủy viên

19 Phạm Thành Nghiêm Giáo viên Trường TH&THCS Hưng 
Điền A , huyện Vĩnh Hưng 0932051922 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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4. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN ĐẠO ĐỨC

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Quang Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908579995 Chủ tịch

2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Phó Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 Phó Chủ tịch

4 Bùi Thị Ngọc Cúc Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Đức Huệ 0907137448 Thư ký

5 Ngô Thị Xuân Thảo Phó Hiệu 
trưởng

Trường TH Nguyễn Trung 
Trực, huyện Bến Lức 0352178808 Ủy viên

6 Trần Phước Sanh Phó Hiệu 
trưởng

Trường TH Thị trấn Cần 
Giuộc, huyện Cần Giuộc 0815819768 Ủy viên

7 Nguyễn Thị Cảnh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Phước Vân, 
huyện Cần Đước 0797933793 Ủy viên

8 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH An Lục 
Long, huyện Châu Thành 0834234424 Ủy viên

9 Đỗ Thị Xuân Thảo Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tuyên 
Thạnh,  TX Kiến Tường 0943410117 Ủy viên

10 Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Lập, 
huyện Mộc Hóa 0915664770 Ủy viên

11 Nguyển Hoài Sơn Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Ninh, 
huyện Tân Thạnh 0984620446 Ủy viên

12 Lê Thị Hồng Tuyết Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH thị trấn Tân 
Hưng, huyện Tân Hưng 0946566927 Ủy viên

13 Nguyễn Ngọc Mai Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn 
Phú, huyện Đức Hòa 0373246975 Ủy viên

14 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường TH Bình Hòa 
Hưng, huyện Đức Huệ 0349295269 Ủy viên

15 Tăng Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường TH Lý Tự Trọng, 
thành phố Tân An 0364670102 Ủy viên

16 Trần Thị Hết Giáo viên Trường TH Tân Phước 
Tây, huyện Tân Trụ 093310 4405 Ủy viên

17 Nguyễn Thị Thu Vân Giáo viên Trường TH thị trấn Thạnh 
Hóa, huyện Thạnh Hóa 0947505655 Ủy viên

18 Võ Anh Tuấn Giáo viên Trường TH Thị trấn Thủ 
Thừa, huyện Thủ Thừa 0366251118 Ủy viên

19 Lê Thị Bích Thu Giáo viên Trường TH&THCS Thái 
Trị, huyện Vĩnh Hưng 0363338748 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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5. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN HOẠT ĐỘNG 
TRẢI NGHIỆM

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Quang Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908579995 Chủ tịch

2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Phó Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 Phó Chủ tịch

4 Nguyễn Thành Công Phó Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Cần Guộc 0847716889 Thư ký

5 Liêu Nguyễn Kim Ngân Phó Hiệu 
trưởng

Trường TH Mỹ Lộc, 
huyện Cần Giuộc 0987180439 Ủy viên

6 Vũ Mạnh Hạnh Phó Hiệu 
trưởng

Trường TH Thị trấn Tân 
Hưng, huyện Tân Hưng 0984204636 Ủy viên

7 Nguyễn Thị Thảo Uyên Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS Tân 
Bửu, huyện Bến Lức 0933450312 Ủy viên

8 Nguyễn Thị Diệp Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Phước Đông, 
huyện Cần Đước 0776919079 Ủy viên

9 Võ Hồng Quân Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Dương Xuân 
Hội, huyện Châu Thành 0798962466 Ủy viên

10 Đào Thị Tuyết Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS Bình 
Thành, huyện Đức Huệ 0968092652 Ủy viên

11 Trần Thị Hồng Phượng Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Đặng Thị 
Mành, thị xã Kiến Tường 0368903242 Ủy viên

12 Nguyễn Thị Phú Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS Bình 
Hòa Đông, huyện Mộc 
Hóa

0837033264 Ủy viên

13 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường TH Hòa Khánh 
Đông, huyện Đức Hòa 0376876752 Ủy viên

14 Nguyễn Đức Khoa Giáo viên Trường TH Bắc Hòa, 
huyện Tân Thạnh 0833717371 Ủy viên

15 Trần Hùng Cường Giáo viên Trường TH Khánh Hậu, 
thành phố Tân An 0355510613 Ủy viên

16 Nguyễn Minh Phương Giáo viên Trường TH Lạc Tấn, 
huyện Tân Trụ 035218 0981 Ủy viên

17 Lê Quốc Thưởng Giáo viên Trường TH Thuận Nghĩa 
Hòa, huyện Thạnh Hóa 0916994114 Ủy viên

18 Nguyễn Thị Kim Ngọc Giáo viên Trường TH Mỹ Lạc, huyện 
Thủ Thừa 0387769218 Ủy viên

19 Nguyễn Đình Cửu Giáo viên Trường TH&THCS Tuyên 
Bình, huyện Vĩnh Hưng 0833747274 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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6. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Quang Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908579995 Chủ tịch

2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Phó Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 Phó Chủ tịch

4 Nguyễn Hữu Vinh Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện
Mộc Hóa 0849132299 Thư ký

5 Dương Văn Phương Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Hồ Văn Huê, 
huyện Cần Đước 0356246546 Ủy viên

6 Nguyễn Thanh Tuyến Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Văn 
Dinh, huyện Mộc Hóa 0856025756 Ủy viên

7 Đoàn Quốc Trí Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thái Bình 
Trung, huyện Vĩnh Hưng 0846117737 Ủy viên

8 Phan Thanh Chiến Giáo viên Trường TH Gò Đen, 
huyện Bến Lức 0973397716 Ủy viên

9 Phùng Võ Thành Trung Giáo viên
Trường TH&THCS 
Long Phụng, huyện Cần 
Giuộc

0983625070 Ủy viên

10 Nguyễn Kiều Tấn Tài Giáo viên Trường TH Việt Lâm, 
huyện Châu Thành 0936888306 Ủy viên

11 Đoàn Minh Vương Giáo viên
Trường TH&THCS Lê 
Minh Xuân, 
huyện Đức Hòa

0981613616 Ủy viên

12 Trương Minh Tân Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh 
Tây, huyện Đức Huệ 0389918631 Ủy viên

13 Nguyễn Quang Trường Giáo viên Trường TH Thạnh Hưng, 
thị xã  Kiến Tường 0972929101 Ủy viên

14 Võ Lam Tiến Giáo viên Trường TH Nhơn Hòa, 
huyện Tân Thạnh 0342338448 Ủy viên

15 Nguyễn Thị Tuyết Mai Giáo viên Trường TH Lý Tự Trọng 
thành phố Tân An 0832244547 Ủy viên

16 Trần Văn Tuấn Giáo viên Trường TH Vĩnh Thạnh, 
huyện Tân Hưng 0369985698 Ủy viên

17 Mai Đức Thành Luân Giáo viên Trường TH Huỳnh Văn 
Đảnh, huyện Tân Trụ

090 624 
4207 Ủy viên

18 Đoàn Thanh An Giáo viên
Trường TH&THCS 
Thạnh An, huyện Thạnh 
Hóa

0945673623 Ủy viên

19 Phạm Hoàng Phương 
Duy Giáo viên Trường TH Nhị Thành, 

huyện Thủ Thừa 0349579316 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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7. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN ÂM NHẠC

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Quang Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908579995 Chủ tịch
2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Phó Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 Phó Chủ tịch

4 Lê Quốc Hùng Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Tân Hưng 0985181632 Thư ký

5 Hà Như Tựa Phó Hiệu 
trưởng

Trường TH Tân Tây, 
huyện Thạnh Hóa 0852626488 Ủy viên

6 Phạm Thị Huê Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Phước Tuy, 
huyện Cần Đước 0919863974 Ủy viên

7 Lê Tấn Khánh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Lập, huyện 
Mộc Hóa 0979447710 Ủy viên

8 Nguyễn Huỳnh Thị 
Kim Quyên Giáo viên Trường TH Phước Lợi, 

huyện Bến Lức 0963323827 Ủy viên

9 Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên Trường TH Phước Lý, 
huyện Cần Giuộc 0945679193 Ủy viên

10 Đinh Thị Trúc Ly Giáo viên Trường TH Trần Văn Ngạn, 
huyện Châu Thành 0907998810 Ủy viên

11 Phạm Văn Toàn Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn 
Quá, huyện Đức Hòa 0909273917 Ủy viên

12 Trần Thị Kim Cương Giáo viên Trường TH Bình Hòa Bắc, 
huyện Đức Huệ 0913946199 Ủy viên

13 Nguyễn Văn Bảy Giáo viên Trường TH Huỳnh Việt 
Thanh, thị xã Kiến Tường 0987910919 Ủy viên

14 Nguyễn Thị Ngọc 
Hồng Nhung Giáo viên Trường TH Nhơn Ninh A, 

huyện Tân Thạnh 0972024225 Ủy viên

15 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường TH. Tân An, thành 
phố Tân An 0977863322 Ủy viên

16 Châu Mỹ Tiên Giáo viên Trường TH Vĩnh Lợi,  
huyện Tân Hưng 0977168696 Ủy viên

17 Lê Thị Thu Thảo Giáo viên Trường TH Võ Văn Mùi, 
huyện Tân Trụ 0971078477 Ủy viên

18 Nguyễn Thế Anh Giáo viên Trường TH Mỹ Phú, huyện 
Thủ Thừa 0386789211 Ủy viên

19 Nguyễn Hữu Chí Giáo viên Trường TH&THCS Tuyên 
Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng 0364680819 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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8. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN MỸ THUẬT

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Quang Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908579995 Chủ tịch

2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Phó Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 Phó Chủ tịch

4 Bùi Thanh Dũng Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Cần Đước 0909472663 Thư ký

5 Lương Xuân Diện Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Bình Hòa Tây, 
huyện Mộc Hóa 0813584949 Ủy viên

6 Nguyễn Thị Ngọc Nhớ Tổ phó chuyên 
môn

Trường TH Long Định, 
huyện Thủ Thừa 0963854109 Ủy viên

7 Nguyễn Thị Bích Ngân Giáo viên Trường TH An Thạnh, 
huyện Bến Lức 0839857060 Ủy viên

8 Trần Kim Quyên Giáo viên Trường TH Nguyễn Thái 
Bình, huyện Cần Giuộc 0819454994 Ủy viên

9 Nguyễn Thị Bích Liên Giáo viên Trường TH An Lục Long, 
huyện Châu Thành 0917452272 Ủy viên

10 Châu Thị Bích Dương Giáo viên Trường TH Thi Văn Tám, 
huyện Đức Hòa 0834504788 Ủy viên

11 Nguyễn Thị Lan Chi Giáo viên Trường TH Mỹ Quý Tây, 
huyện Đức Huệ 0963663913 Ủy viên

12 Võ Thị Kiều Dân Giáo viên Trường TH Tuyên Thạnh, 
thị xã Kiến Tường 0826339772 Ủy viên

13 Đặng Thị Thắm Giáo viên Trường TH Tân Hòa A, 
huyện Tân Thạnh 0768226926 Ủy viên

14 Lê Thị Kim Chi Giáo viên Trường TH Nhơn Thạnh 
Trung, TP Tân An 0906820764 Ủy viên

15 Nguyễn Thị Thụy Giáo viên Trường TH Hưng Điền, 
huyện Tân Hưng 0947289848 Ủy viên

16 Trương Thanh Hoàng Giáo viên Trường TH Nhựt Ninh, 
huyện Tân Trụ 0836135056 Ủy viên

17 Trần Văn Dũng Giáo viên Trường TH&THCS Thạnh 
An, huyện Thạnh Hóa 0917210871 Ủy viên

18 Phan Văn Ngọc Giáo viên Trường TH Nhà Dài, huyện 
Thủ Thừa 0399613602 Ủy viên

19 Lê Huỳnh Kim Phượng Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh 
Trị, huyện Vĩnh Hưng 0364823968 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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9. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIẾNG ANH 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Quang Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908579995 Chủ tịch

2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Phó Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 Phó Chủ tịch

4 Nguyễn Văn Toàn Hiệu trưởng Trường TH Thị trấn Vĩnh 
Hưng, huyện Vĩnh Hưng 0888718871 Thư ký

5 Dương Thị Thanh Mai Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Long Hòa, huyện 
Cần Đước 0907377425 Ủy viên

6 Lê Thị Trúc Phương Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Long Trì, huyện 
Châu Thành 0356246529 Ủy viên

7 Võ Thị Tuyết Lan Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Lập, huyện 
Mộc Hóa 0963643255 Ủy viên

8 Huỳnh Thị Hồng Diễm Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS Vĩnh 
Bình, huyện Vĩnh Hưng 0908550810 Ủy viên

9 Trương Thị Phương Hạ Giáo viên Trường TH Gò Đen, huyện 
Bến Lức 0909946293 Ủy viên

10 Huỳnh Thị Thanh Phương Giáo viên Trường TH Tân Tập, huyện 
Cần Giuộc 0968952403 Ủy viên

11 Lê Thị Duyên Giáo viên Trường TH Võ Văn Ngân, 
huyện Đức Hòa 0907309539 Ủy viên

12 Nguyễn Thị Thuý Duy Giáo viên Trường TH Mỹ Thạnh Bắc, 
huyện Đức Huệ 0915363881 Ủy viên

13 Lê Kiều Mỹ Giáo viên Trường TH Ngô Quyền, thị 
xã Kiến Tường 0909086558 Ủy viên

14 Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên Trường TH Đinh Văn Phu, 
huyện Tân Thạnh 0974125799 Ủy viên

15 Trần Thị Kim Thanh Giáo viên Trường TH Lý Tự Trọng, TP 
Tân An 0902505197 Ủy viên

16 Võ Thị Thanh Hằng Giáo viên Trường TH Vĩnh Đại, 
huyện Tân Hưng 0339242212 Ủy viên

17 Nguyễn Thị Thúy Loan Giáo viên Trường TH Võ Văn Mùi, 
huyện Tân Trụ 0919883896 Ủy viên

18 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Giáo viên Trường TH Tân Đông, huyện 
Thạnh Hóa 0944333076 Ủy viên

19 Huỳnh Ngọc Hằng Giáo viên Trường TH Thị Trấn Thủ 
Thừa, huyện Thủ Thừa 0394873979 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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10. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN CÔNG NGHỆ

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Quang Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908579995 Chủ tịch

2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Phó Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 Phó Chủ tịch

4 Hồ Thị Thùy Linh Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Tân Thạnh 0826465678 Thư ký

5 Huỳnh Thị Thu Ba Phó Hiệu 
trưởng

Trường TH Tân Hòa A, 
huyện Tân Thạnh 0842638789 Ủy viên

6 Lê Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thị trấn Bến Lức, 
huyện Bến Lức 0798743213 Ủy viên

7 Trần Thị Mai Thi Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Rạch Đào, huyện 
Cần Đước 0932768834 Ủy viên

8 Phạm Hồng Thúy Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS Phước 
Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc 0372608127 Ủy viên

9 Bùi Văn Sĩ Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thanh Phú Long, 
huyện Châu Thành 0797047250 Ủy viên

10 Đinh Thị Kim Ngân Giáo viên Trường TH An Ninh Tây, 
huyện Đức Hòa 0933683569 Ủy viên

11 Lê Văn Châu Giáo viên Trường TH&THCS Bình 
Thành, huyện Đức Huệ 0948444501 Ủy viên

12 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Giáo viên Trường TH Đặng Thị Mành, 
thị xã Kiến Tường 0972915322 Ủy viên

13 Bùi Nguyễn Ngọc Siêu Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn 
Dinh, huyện Mộc Hóa 0903463564 Ủy viên

14 Lê Thị Kim Ngọc Giáo viên Trường TH Lý Tự Trọng, 
thành phố Tân An 0933931458 Ủy viên

15 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường TH Vĩnh Châu B, 
huyện Tân Hưng 0338556739 Ủy viên

16 Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Trường TH Lạc Tấn, huyện 
Tân Trụ 0833586 979 Ủy viên

17 Nguyễn Duy Tân Giáo viên Trường TH Thủy Tây, huyện 
Thạnh Hóa 0382591109 Ủy viên

18 Mai Thị Thanh Hương Giáo viên Trường TH&THCS Tân 
Thành, huyện Thủ Thừa 0823823336 Ủy viên

19 Trịnh Văn Linh Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh 
Thuận, huyện Vĩnh Hưng 0977934734 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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11. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIN HỌC

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Quang Thái Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908579995 Chủ tịch

2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0918977844 Phó Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH  Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 Phó Chủ tịch

4 Võ Văn Tánh Phó Trưởng 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Vĩnh Hưng 039567313 Thư ký 

5 Đoàn Thị Bạch Yến Hiệu trưởng Trường TH Nhựt Tảo, huyện 
Tân Trụ 0913869188 Ủy viên

6 Nguyễn Xuân Bá Phó Hiệu 
trưởng

Trường TH Thủy Tây, huyện 
Thạnh Hóa 0383894540 Ủy viên

7 Võ Thị Mộng Hà Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Long Cang, 
huyện Cần Đước 0919239741 Ủy viên

8 Nguyễn Xuân Nữ Giáo viên Trường TH Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức 0938851545 Ủy viên

9 Nguyễn Minh Đức Giáo viên Trường TH Phước Lý, huyện 
Cần Giuộc 0933063520 Ủy viên

10 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Giáo viên Trường TH Dương Xuân 
Hội, huyện Châu Thành 0386220207 Ủy viên

11 Nguyễn Thanh Xuân Giáo viên Trường TH Huỳnh Văn Tạo, 
huyện Đức Hòa 0989153184 Ủy viên

12 Huỳnh Văn Dưỡng Giáo viên Trường TH Lê Văn Rỉ, huyện 
Đức Huệ 0909264351 Ủy viên

13 Phạm Thị Cẩm Linh Giáo viên Trường TH Nguyễn Tấn 
Kiều, thị xã Kiến Tường 0774620860 Ủy viên

14 Võ Thị Vội Giáo viên Trường TH&THCS Bình 
Thạnh, huyện Mộc Hóa 0382096973 Ủy viên

15 Thi Công Toàn Giáo viên Trường TH Thị trấn Tân 
Thạnh, huyện Tân Thạnh 0976509014 Ủy viên

16 Nguyễn Văn Thành Giáo viên Trường TH Hướng Thọ Phú, 
TP Tân An 0973673098 Ủy viên

17 Phan Thanh Trúc Giáo viên Trường TH Vĩnh Đại, huyện 
Tân Hưng 0942498096 Ủy viên

18 Võ Thị Thùy Trang Giáo viên Trường TH Bình Thạnh, 
huyện Thủ Thừa 0987367359 Ủy viên

19 Nguyễn Văn Long Giáo viên Trường TH Thái Bình Trung, 
huyện Vĩnh Hưng 0946286949 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người./.
_________________________
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